III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BENCHMARKING giai đoạn 2004-2007

3.1.
Phân tích sự phát triển ngành cấp nước đô thị thông qua các chỉ số hoạt động chính 

Trong mười năm qua, hệ thống cấp nước đô thị của Việt nam đã phát triển không ngừng. Toàn quốc có 68 công ty cấp nước với công suất thiết kế  5,5 triệu m3/ngày đêm. Công suất khai thác xấp xỉ 3,9 triệu m3/ngày đêm, đạt 71% công suất thiết kế (năm 1998 công suất 2,1 triệu m3/ngày đêm). Tất cả các thành phố, thị xã thuộc tỉnh đều đã thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước; Có 242/727 thị trấn, thị tứ có hệ thống cấp nước tập trung với qui mô từ 500~5000m3/ngày. Trên 190 Khu công nghiệp tập trung được đáp ứng đủ  yêu cầu nước sản xuất và phục vu sinh hoạt. Các hệ thống cấp nước được đầu tư nói trên bằng nhiều nguồn khác nhau như: Hỗ trợ phát triển của Chính phủ các nước (ODA), Ngân sách Nhà nước, vay tín dụng  trong nước, vốn các thành phần kinh tế khác v.v… 

Tính từ năm 1998 đến nay, tổng mức đầu tư cho cấp nước đô thị khoảng 19.000 tỷ đồng (tương đương với khoảng 1,2 tỷ USD). Trong thập niên vừa qua, 85% tổng vốn đầu tư cho ngành nước có nguồn gốc từ ODA; tuy nhiên trong thời gian tới sẽ tăng gấp khoảng 4 lần (theo dự báo của WB)vì vậy rất nhiều việc cần phải làm để các công ty cấp nước trở nên đáng tin cậy đối với các tổ chức cho vay. Điều quan trọng hơn là phải phát triển thị trường  vốn trong nước để cung cấp nguồn tài chính dài hạn mà hiện nay chưa có. 

Nghiên cứu Benchmarking do Hội Cấp thoát nước Việt nam (VWSA) tiến hành đối với 66/68 công ty cấp nước cấp tỉnh/thành phố mà hầu hết là “công ty TNHH Nhà nước một thành viên”, cho thấy hiệu quả hoạt động của các công ty có nhiều mặt tích cực, song cũng tồn tại nhiều mặt chưa tốt. Dưới đây là những nhận xét trên cơ sở kết quả Benchmarking đối với các chỉ số vận hành chính 

Chỉ số 1: Phạm vi bao phủ:
Phạm vi bao phủ dịch vụ toàn quốc đã tăng theo từng năm và được đưa ra theo biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1: Phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước toàn quốc


[image: image1]
Bốn năm qua (2004~2007) độ bao phủ tăng lên 12% (so với 2003). Tuy nhiên, trong 4 năm, quá trình đô thị hoá diễn ra rất nhanh, nhiều đô thị mở rộng ra vùng nông thôn, người dân nông thôn trước đây chưa được cấp nước nay trở thành dân đô thị và có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp nước. Tuy chính quyền đô thị có nhiều cố gắng đầu tư phát triển mạng cấp nước nhưng không đáp ứng yêu cầu. Độ bao phủ dịch vụ bình quân vẫn dưới 70%, điều đó có nghĩa 30% dân số đô thị chưa được dùng nước máy.

Bảng 1: Dân số và số người dân đô thị được cấp nước 

Đơn vị: triệu người

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Dân số cả nước 
	80,90
	82,03
	83,1
	84,13
	85,15

	Dân số đô thị
	20,86
	21,73
	22,33
	22,79
	23,37

	Dân số đô thị được cấp nước
	11,89
	12,82
	14,51
	14,49
	16,12


Nguồn: Niên giám thống kê 2007 do Tổng Cục thống kê phát hành

Trong số 66 công ty tham gia đợt nghiên cứu Benchmarking lần này, có 6 công ty có độ bao phủ dịch vụ dưới 30%, 24 công ty có độ bao phủ dưới 65% và 36 công ty có độ bao phủ dịch vụ cấp nước trên 65%.

Bảng 2: Độ bao phủ cấp nước phân tích theo nhóm

	Nhóm 


	         2004
	       2005
	      2006
	      2007

	Nhóm A
	69%
	72%
	75%
	75%

	Nhóm B
	57%
	59%
	63%
	65%

	Nhóm C
	43%
	55%
	61%
	61%

	Bình quân QG
	59%
	65%
	68%
	69%


Những đô thị vùng núi, trung du ở mức dưới 50%, những đô thị vùng đồng bằng đạt khá, trên dưới 85%. Những đô thị đã được đầu tư nhà máy nước dư thừa công  suất, nhưng tỷ lệ bao phủ cấp nước còn thấp, ví dụ: Đến năm 2007, công ty cấp nước Phú Thọ mới khai thác được 68 % công suất thiết kế, độ bao phủ mới đạt được 56 % có nghĩa còn tới 44 % dân đô thị chưa được sử dụng nước máy. Nguyên nhân chính là do thiếu mạng lưới phân phối.

Độ bao phủ cấp nước ở các thị trấn, thị tứ: Phần trăm đấu nối ở các thị trấn là rất thấp. 242/ 727 thị trấn, thị tứ được sử dụng nước máy. Thậm chí ở những nơi có hệ thống nước máy, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ dân cư ở trung tâm thị trấn, thị tứ được dùng nước. Người nghèo phải mua nước với giá rất cao hoặc sử dụng các nguồn nước khác không đạt tiêu chuẩn. Thậm chí, ở những nơi có hệ thống đấu nối, người dân vẫn sử dụng các nguồn nước thay thế khác vì họ quen sử dụng nước không phải trả tiền. Chính vì vậy, mức tiêu thụ rất thấp, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống

Chỉ số 2: Sản xuất/ tiêu thụ nước sinh hoạt:

Sản xuất nước:                          

Nước sản xuất là mục tiêu quan trọng thể hiện tốc độ phát triển của các công ty cấp nước đô thị. Nước sản xuất được thể hiện bằng lượng nước sạch  bơm vào mạng phân phối và tính trên một  người dân đô thị trong một ngày (l/người/ngày)
Lượng nước sản xuất  bình quân quốc gia năm 2007 là 210 lít/người/ngày. Với lượng nước sản xuất như trên có thể đảm bảo cấp nước cho các đối tượng có yêu cầu sử dụng nước máy với điều kiện mức thất thoát phải giảm xuống <30%

Biểu đồ 2: Lượng nước sản xuất bình quân quốc gia (lít/người/ngày)
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Tiêu thụ nước sinh hoạt

Theo kết quả nghiên cứu lượng nước sạch sinh hoạt bình quân quốc gia là 96 lít/người/ngày; và bằng 13m3/hộ/tháng. Nếu tính cả dịch vụ, HCSN, sản  xuất công nghiệp thì mức tiêu thụ bình quân là 146 lít/người/ngày 

Biều đồ 3: Lượng nước sinh hoạt  tiêu thụ bình quân (lít/người/ngày)
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Bảng 3: Tiêu thụ nước sinh hoạt phân tích theo nhóm ( lít/người/ngày)

	   Nhóm
	      Năm 2004
	   Năm 2005
	     Năm 2006
	     Năm 2007

	  Nhóm A
	95
	97
	98
	100

	  Nhóm B
	88
	89
	90
	93

	  Nhóm C
	80
	83
	83
	84

	Bình quân Q.G
	89
	92
	93
	96
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bình quân  thì cũng không thể nào bù đắp đủ cho mọi chi phí cũng như khấu hao, trả nợ vốn vay đầu tư.
So sánh quốc tế về tiêu thụ nước sinh hoạt: Ấn Độ 123 lít/người/ngày;Hà Lan 179 lít/người/ngày; Cộng hoà Liên Bang Đức đang có xu hướng giảm xuống 130 lít/người/ngày,  chúng ta thấy rằng chỉ số tiêu thụ nước sinh hoạt  của Việt Nam là 96 lít/người/ngày  tuy còn khiêm tốn nhưng phù hợp với nền kinh tế chưa phát triển. 
Chỉ số 3: Chất lượng dịch vụ: Chỉ số này liên quan đến (i) tính liên tục của dịch vụ (ii) chất lượng nước ( phần trăm mẫu nước đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là các chỉ số vi khuẩn); và (iii) mối quan hệ với khách hàng, ví dụ: công ty quan hệ với khách hàng, giải quyết khiếu nại, đáp ứng yêu cầu của khách hàng như thế nào?

Tính liên tục của dịch vụ: Thời gian cấp nước liên tục trong ngày bình quân quốc gia là 21,6 giờ/ngày. Có 55/66 công ty cung cấp nước cho khách hàng liên tục từ 18-24 tiếng, số còn lại 11 công ty cung cấp dịch vụ cấp nước liên tục từ 12-18 tiếng. (Hộp 1)

Những đô thị loại lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Vũng Tàu … và các đô thị Trung tâm tỉnh lỵ đều được cấp nước liên tục 24 giờ mỗi ngày. Các đô thị vừa và nhỏ  loại III, IV, V có thời gian cấp nước liên tục thấp dần. 
Chất lượng nước sạch:  Các tiêu chuẩn chất lượng nước sạch được Bộ Y tế và các Sở Y tế xây dựng và kiểm soát. Tháng 4 năm 2002, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1329/2002/BYT/QĐ về các tiêu chuẩn nước sạch thay thế Quyết định số 505 BYT/QĐ năm 1992. Bộ tiêu chuẩn mới bao gồm 112 thông số và đưa ra giới hạn tối đa cho mỗi thông số cũng như phương pháp thử và tấn số lấy và thử mẫu. Các tiêu chuẩn áp dụng cụ thể cho nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm do các nhà máy nước cung cấp qua hệ thống đường ống nước tại các khu đô thị. Sở Y tế các tỉnh chịu trách nhiệm giám sát chất lượng nước theo các tiêu chuẩn quốc gia.

Kết quả nghiên cứu Benchmarking cho thấy 66 công ty cung cấp đều đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch. 100% mẫu thử Clo dư đều đạt yêu cầu.

Mối quan hệ với khách hàng: Các công ty cấp nước Việt nam đều đã có bộ phận chuyên trách quan hệ khách hàng, bộ phận chuyên trách quan hệ khách hàng có nhiệm vụ tổ chức họp khách hàng theo định kỳ, tiếp nhận thư,  điện thoại …của khách hàng và xử lý những kiến nghị, nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Lãnh đạo Công ty, kèm  theo đề xuất  biện pháp xử lý.

Quan hệ với khách hàng không cửa quyền, tôn trọng những ý kiến góp ý của họ. Cho đến nay, chất lượng dịch vụ khách hàng đã được các công ty cấp nước quan tâm đúng mức, đây chính là một biện pháp tốt trong quản lý vận hành. Các kiến nghị/phàn nàn của khách hàng, được các công ty xử lý kịp thời. Kết quả này thể hiện rất rõ về sự tự giác thanh toán tiền nước của khách hàng. Chúng tôi coi đây là  bước khởi đầu quan trọng trong việc chăm sóc khách hàng và đảm bảo chất lượng của dịch vụ.

Chỉ số 4:  Phần trăm thất thoát nước (NRW)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-CP (Tháng 1 năm 2004) yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 30% vào năm 2010. Tỷ lệ thất thoát nước toàn quốc thể hiện ở biểu đồ sau: 

Biểu đồ 5: Tỷ lệ thất thoát nước hàng năm (%)
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Bảng 4: Kết quả phân tích tỷ lệ thất thoát nước theo nhóm:

	Nhóm
	   Năm 2004
	   Năm 2005
	     Năm 2006
	  Năm 2007

	Nhóm A
	         41%
	       43%
	        42%
	       40%

	Nhóm B
	         27%
	       27%
	        27%
	       27%

	Nhóm C
	         28%
	        28%
	         27%
	       27%

	Bình quân Q.G
	         33%
	        35%
	         34%
	        33%


Căn cứ vào chỉ số này, các công ty cấp nước đô thị có hiệu quả hoạt động khác nhau, cụ thể: 

· Có 04 công ty mức thấp nhất (14%), bao gồm: Công ty Cấp nước Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Bắc Giang. 

· Có 03 Công ty mức thất thoát (15%), bao gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương, Hà Nội II, 

· Có 8 Công ty mức thất thoát (16~20 % ), bao gồm: Bình Dương, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Thái Bình, Vinh Phuc I, Lai Chau, Binh Phuoc

Trong tổng số 66 công ty cấp nước, có 15 công ty có tỷ lệ thất thoát dưới  hoặc bằng 20%. Đây là những công ty hoạt động hiệu quả, là ví dụ điển hình cho các công ty khác. Tuy nhiên, có một số công ty như Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cấp nước Tiền Giang có tỷ lệ thất thoát trên 40%. Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có sản lượng nước sạch chiếm 1/3 so với cả nước, tương đương 1,8 triệu m3/ngày đêm

 Chỉ số 5: Mạng lưới: Để đánh giá chất lượng mạng lưới phân phối nước cũng như chất lượng quản lý vận hành, chúng ta cần theo dõi số lần ống bị vỡ trên 1 Km trong năm. 

Chỉ số trung bình về số lần  vỡ ống  của các công ty cấp nước Việt Nam qua các năm như sau: năm 2007 là 2 lần/km/năm. Chỉ số này so với  những năm 1997- 2003 là 3,7 lần/km/năm.  Trong 4 năm qua số lần vỡ ống đã  giảm rất đáng kể. Đó là nguyên nhân góp phần làm giảm tỷ lệ thất thoát nước trong thời gian qua.  Đây là  vấn đề  được các nhà cung cấp dịch vụ  quan tâm xử lý, vì những Công ty cấp nước có tỷ lệ thất thoát lớn đều có số lần vỡ ống nhiều nhất. Đối với những đô thị cũ, mật độ dân cư đông, công trình hạ tầng kỹ thuật hư hỏng, xuống cấp phải sửa chữa nhiều, những đô thị đó số lần vỡ ống rất nhiều. Những công ty cấp nước đó cần  có chương trình kế hoạch thay thế đường ống mới, kiên trì thực hiện liên tục nhiều năm liền như: Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt,  … thì số lần vỡ ống giảm nhanh chóng, và những công ty này đều có tỷ lệ thất thoát <  20%.
Chỉ số 6: Thực hiện đo đếm nước qua đồng hồ

Thực hiện đo đếm nước qua đồng hồ được coi là một hoạt động hiệu quả để kiểm soát lượng nước tiêu thụ. Điều này cho phép khách hàng kiểm soát hóa đơn tiền nước mà họ phải trả, và đồng thời cung cấp cho các công ty cấp nước các  thông tin để quản lý tốt hơn dịch vụ của mình.

Theo kết quả nghiên cứu Benchmarking, mức độ đo đếm nước qua đồng hồ do các công ty cấp nước báo cáo là rất cao. Tất cả các công ty cấp nước ở  ba Miền đều có tỷ lệ  lắp đặt đồng hồ tới 98~100% cho các  hộ sử dụng nước. Bình quân quốc gia là 99 %.  So sánh với chỉ số tương ứng của Ấn Độ là 24,5% và của Hà Lan là 100%. Có thể nói rằng, các công ty cấp nước Việt Nam đang thực hiện biện pháp quản lý tốt, rất  hiệu quả  đối với khách hàng, tăng cường quản lý kinh doanh, hạn chế mức thất thu, đó là việc lắp đặt đồng hồ đo đếm khối lượng nước sạch bán ra cho mọi đối tượng sử dụng .

Chỉ số 7: Hóa đơn và thu tiền nước:
Tất cả các công ty đều in hoá đơn và thu tiền nước hàng tháng. Trung bình, mất từ 10-30 ngày kể từ ngày trao hoá đơn, các hộ trả tiền nước về tài khoản của Công ty. Chưa có công ty nào báo cáo về việc chây ì của khách hàng khi công ty đã ghi hoá đơn  và thông báo khách hàng nộp tiền.   

Chỉ số 8: Năng suất lao động của nhân viên: được tính bằng số nhân viên/1.000 đấu nối. Chỉ số này phản ánh tính hiệu quả trong quản lý của các công ty cấp nước. 

	Các công ty cấp nước Việt Nam có tổng số 20.855 nhân viên hiện đang làm công tác sản xuất, vận hành và quản lý hệ thống cấp nước

	Năm
	Nhân viên/1.000 đấu nối

	
	2000
	12,2

	
	2003
	8,0

	
	2007
	6,2


13 công ty cấp nước (Bà Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Đà nẵng, An Giang, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Ninh Thuận và Bạc Liêu) có 5 nhân viên/1.000 đấu nối. Tuy nhiên, 5 công ty khác, bao gồm Lai Châu, Hưng Yên, Hà Giang, Đắc Nông, Vĩnh Phúc 1), chỉ số này là 15-35 nhân viên/đấu nối.

Nếu so sánh với các công ty quốc tế, chẳng hạn như Ấn Độ là 7,4 nhân viên/ 1.000 đấu nối; Hà Lan có 2,6 nhân viên/ 1.000 đấu nối, thì chỉ số này của các công ty cấp nước Việt Nam vẫn còn cao; Các Công ty Cấp nước ở các nước phát triển đang có mức bình quân 05 nhân viên/1000 đấu nối. Điều này có nghĩa, hiệu quả quản lý của các công ty cấp nước đô thị của Việt nam còn thấp.

Chỉ số 9:  Chi phí vận hành
Chi phí vận hành cho 01m3 nước thương phẩm được xác định bằng công thức tổng chi phí vận hành (VNĐ) chia cho tổng khối lượng nước thương phẩm.  Chỉ số này cung cấp cho các nhà quản lý biết được chi phí vận hành thực tế đã bỏ ra để sản xuất 01m3 nước sạch thương phẩm, chỉ số này càng thấp càng hiệu quả. 

Bảng 5: Chi phí vận hành đơn vị trung bình cả nước qua các năm

	Năm
	Năm 2000
	Năm 2003
	Năm 2007

	Chi phí vận hành
	1.417 VND/m3
	1.558 VND/m3
	2.158 VND/m3


 Chi phí vận hành đơn vị có chiều hướng tăng dần theo từng năm, nguyên nhân chính là giá đầu vào liên tục tăng. Như vậy chi phí vận hành đơn vị năm 2007 đã tăng 38% so với năm 2003. Chi phí vận hành nói trên chưa bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ, trả nợ  gốc và lãi vốn vay đầu tư… Trong tổng số chi phí vận hành , chi phí nhân công chiếm 35%, chi phí điện năng  chiếm 24%, phần còn lại (41%) là các chi phí khác như phụ tùng thay thế khi bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, hoá chất, nước thô…
Bảng 6: Chi phí vận hành cho 01 m3 nước thương phẩm (%)
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Chi phí vận hành bình quân của các Công ty cấp nước đô thị Việt Nam là 2158 VND/m3; trong khi  giá tiêu thụ nước sạch, nhiều tỉnh quyết định rất thấp, từ 1.900 ~2.700VND/m3 thì sau khi thu hồi chi phí vận hành sẽ không còn phần  khấu hao trả nợ gốc và lãi của vốn vay đầu tư. Từ thực trạng trên, việc quyết định giá tiêu thụ nước sạch theo nguyên tắc tính đúng tính đủ các chi phí  là rất cấp bách nhằm tạo điều kiện để các Công ty Cấp nước làm chủ tài chính của doanh nghiệp, và  phát triển bền vững.

Chỉ số 10: Hoạt động tài chính (tỷ số vận hành) : Tỷ số vận hành bình quân quốc gia là 0,66, kết quả trên chứng tỏ phần lớn các công ty cấp nước đô thị Việt Nam hoạt động bắt đầu có hiệu quả so với chi phí vận hành.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng: nghiên cứu Benchmarking mới tập trung phân tích, đánh giá chi phí vận hành, chưa đề cập đến chi phí đầu tư. Vì vậy, chỉ nhìn vào kết quả tỷ số vận hành mà cho rằng giá nước hiện nay đã đủ thu hồi toàn bộ chi phí, không cần tăng giá tiêu thụ nước sạch là sai lầm vì chi phí đầu tư theo đánh giá của Bộ Tài chính chiếm tới xấp xỉ 60% giá thaàn sản xuất nước sạch.Với kết quả nghiên cứu Benchmarking này thì kết luận chắc chắn rằng: Doanh thu nước sạch đủ bù đắp chi phí vận hành, nhưng không đủ bù đắp chi phí đầu tư.

Theo như chỉ số này, hiệu quả hoạt động của các công ty cấp nước như sau:

· Có 5 Công ty có tỷ số vận hành cấp nước < 0,4 rất tốt: Khánh Hoà, Bến Tre, Hoà Bình, Bạc Liêu, Điện Biên

· Có 14 Công ty có tỷ số vận hành từ 0,4 đến  0,5; tốt : Bà rịa- Vũng tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Định, Tiền Giang, Lào Cai, Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Thọ, Quảng Bình, Vĩnh Phúc 1, Đắc Nông.

· Có 7 Công ty có tỷ số vận hành từ 0,5 đến 0,6 những công ty này vận hành bắt đầu có hiệu quả: Thừa Thiên Huế, Hải phòng, Thanh Hoá, Dắk Lăk, Quảng Ngãi, Sơn La, Nam Định
Vẫn còn có 17 công ty có tỷ số vận hành (Chi phí vận hành/Doanh thu) không tốt; từ 0,9 ~ 1,0. Điều này có nghĩa doanh thu của các công ty này chỉ đủ bù đắp chi phí vận hành, không còn để đầu tư mở rộng dịch vụ. 17 công ty này bao gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Yên Bái, Hậu Giang, Long An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc II, Hưng Yên, Hà Đông, Nam Định, Hà Nội II, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Trà Vinh, Phú Yên

Chỉ số 11 – Giá nước và khả năng chi trả

Giá nước trung bình của các công ty được UBND cấp tỉnh quyết định có mức từ 2.200VND đến 4.640VND/m3 (tuỳ theo từng tỉnh và lấy giá năm 2007). Giá nước sạch thương phẩm ( cho mọi đối tượng sử dụng ) bình quân quốc gia là 2.680 VND. Giá nước  sinh hoạt  bình quân quốc gia  3.380 VND. Nếu một người dân đô thị sử dụng 4m3/tháng (tương đương 133lít/ng/ngày) thì chi phí về nước sạch một tháng mới là  10.720 VND. Trong khi thu nhập bình quân đầu người của dân đô thị năm 2007 là: 1.180.000 VND người/tháng, như vậy chi phí nước sinh hoạt chiếm 1 % so với thu nhập thực tế. Thông thường tại các nước đang phát triển người ta áp dụng khả năng chi trả về nước sạch ~ 3% thu nhập thực tế. Chi phí nước sạch đã trình bày trên còn thấp xa so với khả năng chi trả của người dân đô thị.
Với giá nước hiện tại rất thấp, dẫn đến hậu quả Tỷ số vay nợ của các công ty cấp nước rất cao,  bình quân  32, nghĩa là tổng số vay nợ gấp 32 lần so với thu nhập bình quân mỗi năm của công ty cấp nước . Vì vậy khẳng định: Các công ty cấp nước Việt Nam chưa đủ khả năng trang trải các khoản nợ vay để đầu tư.
Chỉ số 12- Mức đầu tư: Mức đầu tư của các Công ty cấp nước được thể hiện qua giá trị tài sản cố định /người dân được cấp nước. Kết quả nghiên cứu cho biết mức đầu tư (Giá trị TSCĐ/người được cấp nước) bình quân quốc gia là 165 USD/đầu người. Con số  này cung cấp dữ liệu cho các nhà lập chiến lược và kế hoach phát triển cấp nước để tham khảo; muốn có thêm một người dân được sử dụng  nước máy thì phải đầu tư bao nhiêu tiền.
Bộ Xây dựng dự báo dân số đô thị sẽ là 35 triệu người vào năm 2015 và 52 triệu người vào năm 2025. Dân số đô thị năm 2007 là 23 triệu người. Giả sử dân số đô thị tăng trung bình 1,7 triệu người/năm từ năm 2015 đến 2025, tổng dân số đô thị ước tính vào năm 2020 sẽ là 43,5 triệu người (35 triệu + 1,7 x 5 năm). Điều này có nghĩa để đạt được các mục tiêu của Chính phủ vào năm 2020, sẽ có thêm khoảng 27,6 triệu người dân đô thị (23 triệu x 31% + 43,5 -23 triệu người) cần được cung cấp nước sạch;

Theo tính toán, vốn đầu tư trung bình cần cho một người dân đô thị là 165 USD, điều này có nghĩa từ bây giờ cho đến năm 2020, vốn đầu tư cần thiết cho ngành cấp nước đô thị chỉ tính riêng cho mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ (cho 27,6 triệu dân đô thị) sẽ là 4.558 triệu USD hoặc 379 triệu USD hàng năm.

Từ năm 1998 đến nay, tổng số tiền đầu tư cho cấp nước đô thị khoảng 19.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,2 tỷ USD) hoặc 120 triệu USD hàng năm. Theo tính toán ở trên, nhu cầu vốn đầu tư cho riêng ngành nước cấp nước đô thị để đạt được mục tiêu về độ bao phủ cấp nước của Chính phủ tăng 284% hàng năm từ năm 2008 so với mức đầu tư trong suốt thập kỷ qua.

Chỉ số  khác

Tổng công suất (thiết kế): Toàn quốc có 68 với Công ty cấp nước công suất thiết kế  5,5 triệu m3/ngày đêm. Công suất khai thác xấp xỉ 3,9 triệu m3/ngày đêm, đạt 71% công suất thiết kế (năm 1998 công suất 2,1 triệu m3/ngày đêm). 
· Có 22 Công ty khai thác được > 80% công suất thiết kế

· Có 26 Công ty khai thác được 50~80% công suất  thiết kế

· Các công ty còn lại khai thác dưới 50% công suất  thiết kế

Mức độ  khai thác công suất các nhà máy nước đã đầu tư, còn  thấp, nhất là các C.ty Trung du, Miền Núi.  Nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn vốn đầu tư mở rộng mạng đường ống phân phối. Hơn nữa những đô thị Vùng Trung và Miền Núi, mật độ dân cư thưa thớt việc mở rộng mạng đường ống cấp nước đến từng cụm dân cư là  rất khó khăn và tốn kém.
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Độ bao phủ  dịch vụ cấp nước(%)
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Mức tiêu thụ nước cho các đối tượng khác nhau : dân dụng chiếm 70% , thương mại, công nghiệp 14% , đối tượng khác chiếm 16%. Cơ cấu sử dụng nước cho sinh hoạt chiếm 70% tổng  số nước thương phẩm; Giá nước sinh hoạt lại quyết định quá thấp. Vì vậy, dù có tính giá nước sạch cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp cao hơn giá 








Biều đồ 4: Cơ cấu sử dụng nước (%)
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Hộp 1:  Thời gian cấp nước


- Từ 18~24 giờ         :   55 Công ty (80,3%)


- Từ 12~18 giờ         :   11 Công ty (19,7%)


- Dưới 12  giờ            :   Không có Công ty
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